	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC YÊN


Số: 17/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Yên, ngày 19 tháng 12 năm 2017


NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương
huyện Bắc Yên năm 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC YÊN

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Sơn La về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Sơn La năm 2017; Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của HĐND tỉnh về bổ sung Điểm 4.3 vào Khoản 4, Điều 2, Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2018; Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2018; Quyết định số 3391/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu tăng thu từ thu thuế, phí, lệ phí đối với các huyện, thành phố năm 2018;
Xét đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số 2183/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 75/BC-BKTXH ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và thảo luận tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự toán thu, chi Ngân sách địa phương huyện Bắc Yên năm 2018 như sau:

	I. TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2018:
	525.872.600.000
	đồng.

	1. Thu trên địa bàn:
	132.600.000.000
	đồng.

	-  Thu từ XNQD:
	30.000.000
	đồng.

	-  Thu ngoài quốc doanh:
	108.600.000.000
	đồng.

	+ Thuế TNDN:
	520.000.000
	đồng.

	+ Thuế GTGT:
	61.900.000.000
	đồng.

	+ Thuế tài nguyên:
	45.680.000.000
	đồng.

	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt:
	500.000.000
	đồng.

	- Thuế thu nhập cá nhân:
	1.200.000.000
	đồng.

	- Thu tiền thuê đất, mặt nước:
	25.000.000
	đồng.

	- Thu tiền sử dụng đất:
	15.000.000.000
	đồng.

	- Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:
	3.000.000.000
	đồng.

	- Lệ phí trước bạ:
	1.400.000.000
	đồng.

	- Phí và lệ phí:
	800.000.000
	đồng.

	- Thu khác ngân sách:
	2.545.000.000
	đồng.


2. Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên: 391.572.600.000 đồng.
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách:
	314.124.000.000
	đồng.

	Trong đó:
	
	

	+ Ngân sách huyện:
	237.035.820.000
	đồng.

	+ Ngân sách xã:
	77.088.180.000


	đồng.

	- Thu bổ sung có mục tiêu:
	77.448.600.000
	đồng.

	3. Thu chuyển nguồn CCTL ngân sách huyện năm 2017 chuyển sang:
	1.700.000.000
	đồng.


II. TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 là:  525.642.600.000 đồng
	1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:
	25.897.000.000
	đồng.

	- Chi từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất:
	15.000.000.000
	đồng.

	- Đầu tư xây dựng cơ bản tập trung nguồn bổ sung cân đối được phân cấp:
	10.897.000.000
	đồng.

	2. Chi thường xuyên:
	408.526.000.000
	đồng.

	- Chi sự nghiệp kinh tế:
	15.057.000.000
	đồng.

	- Chi sự nghiệp giáo dục:
	241.672.000.000
	đồng.

	- Chi sự nghiệp y tế:
	19.507.000.000
	đồng.

	- Chi sự nghiệp văn hoá, thể thao:
	1.077.000.000
	đồng.

	- Chi sự nghiệp truyền hình:
	2.795.000.000
	đồng.

	- Chi đảm bảo xã hội:
	19.135.000.000
	đồng.

	- Chi trung tâm chính trị:
	2.245.000.000
	đồng.

	- Chi quản lý hành chính. Trong đó:
	100.399.000.000
	đồng.

	- Chi quốc phòng, an ninh: Trong đó:
	5.984.000.000
	đồng.

	- Chi khác ngân sách:
	655.000.000
	đồng.

	3. Tăng thu 2018 ( không bao gồm từ đất):
	5.600.000.000
	đồng.

	4. Dự phòng ngân sách:
	8.171.000.000
	đồng.

	5. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia:
	77.448.600.000
	đồng.

	- Chương trình MTQG GNBV:
	54.405.600.000
	đồng.

	- Chương trình MTQG XDNTM:
	23.043.000.000
	đồng.



(Có Phụ biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bắc Yên khóa XVII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	Nơi nhận:
- TT HĐND, TT UBND tỉnh;

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tỉnh;

- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT HU, HĐND, UBND, UB MTTQ VN huyện;

- Các đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- TT ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Trung tâm thông tin tỉnh; 
- Cổng TTĐT huyện;

- Lưu: VT, TC-KH, 125 bản.
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lừ Văn Lày


Biểu mẫu số 15

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND huyện Bắc Yên)


Đơn vị: 1000 đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán năm 2017
	Ước thực hiện năm 2017
	Dự toán năm 2018
	So sánh (3)

	
	
	
	
	
	Tuyệt đối
	Tương đối (%)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	A
	TỔNG NGUỒN THU NSĐP
	399.091.000 
	 606.582.456 
	525.872.600 
	-80.709.856
	     86.7 

	I
	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp
	131.896.000 
	 141.159.646 
	132.600.000 
	-8.559.646
	     93.9 

	-
	Thu NSĐP hưởng 100%
	  45.996.000 
	     78.978.839 
	  68.680.000 
	-10.298.839
	     87.0 

	-
	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia
	  85.900.000 
	     62.180.807 
	  63.920.000 
	1.739.193
	   102.8 

	II
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	267.195.000 
	 416.827.204 
	391.572.600 
	-25.254.604
	     93.9 

	1
	Thu bổ sung cân đối ngân sách
	267.195.000 
	   267.195.000 
	314.124.000 
	46.929.000
	   117.6 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Giảm trừ nguồn CCTL theo kết luận kiểm toán nhà nước
	 
	 
	    1.700.000 
	1.700.000
	 

	2
	Thu bổ sung có mục tiêu
	 
	149.632.203.6 
	  77.448.600 
	-72.183.604
	     51.8 

	III
	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Thu kết dư
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	 
	   48.595.606 
	 
	 
	 

	VI
	Nguồn CCTL ngân sách huyện chuyển nguồn năm 2017 sang
	 
	 
	    1.700.000 
	1.700.000
	 

	B
	TỔNG CHI NSĐP
	398.924.000 
	 579.021.716 
	525.642.600 
	-53.379.116
	     90.8 

	I
	Tổng chi cân đối NSĐP
	398.924.000 
	 491.884.527 
	442.594.000 
	-49.290.527
	     90.0 

	1
	Chi đầu tư phát triển (1)
	  25.897.000 
	     69.664.989 
	  25.897.000 
	-43.767.989
	     37.2 

	2
	Chi thường xuyên
	363.847.000
	422.219.538
	408.526.000
	-13.693.538
	96.8

	3
	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)
	
	
	
	
	

	4
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)
	
	
	
	
	

	5
	Dự phòng ngân sách
	7.284.000
	
	8.171.000
	8.171.000
	

	6
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	1.896.000
	
	
	
	

	II
	Tăng thu 2018 (không bao gồm từ đất)
	
	
	5.600.000
	5.600.000
	

	III
	Chi các chương trình mục tiêu
	-
	87.137.189
	77.448.600
	-9.688.589
	88.9

	1
	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
	-
	87.137.189
	77.448.600
	-9.688.589
	88.9

	 
	 - Chi chương trình MTQG giảm nghèo 
	
	58.018.989
	54.405.600
	-3.613.389
	93.8

	 
	 + Vốn đầu tư
	
	42.895.568
	39.294.200
	-3.601.368
	

	 
	 + Vốn sự nghiệp
	
	15.123.420
	15.111.400
	-12.020
	

	 
	 - Chương trình MTQG xây dựng NTM
	
	29.118.200
	23.043.000
	-6.075.200
	

	 
	 + Vốn đầu tư
	
	23.372.200
	23.043.000
	-329.200
	

	 
	 + Vốn sự nghiệp
	
	5.746.000
	
	-5.746.000
	

	2
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	
	
	
	
	

	III
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	
	
	
	
	

	C
	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP (2)
	
	
	
	
	

	D
	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP (2)
	
	
	
	
	

	I
	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
	
	
	
	
	

	II
	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh
	
	
	
	
	

	E
	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP (2)
	
	
	
	
	

	I
	Vay để bù đắp bội chi
	
	
	
	
	

	II
	Vay để trả nợ gốc
	
	
	
	
	


Biểu mẫu số 16
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND huyện Bắc Yên)


Đơn vị: 1000 đồng
	STT
	Nội dung
	Ước thực hiện năm 2017
	Dự toán năm 2018
	So sánh (%)

	
	
	Tổng thu NSNN
	Thu NSĐP
	Tổng thu NSNN
	Thu NSĐP
	Tổng thu NSNN
	Thu 
NSĐP

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5=3/1
	6=4/2

	
	TỔNG THU NSNN
	141.725.525
	141.159.645
	132.600.000
	132.460.000
	93.6
	93.8

	I
	Thu nội địa
	141.725.525
	141.159.645
	132.600.000
	132.460.000
	93.6
	93.8

	1
	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)
	
	
	
	
	
	

	
	(Chi tiết theo sắc thuế)
	
	
	
	
	
	

	2
	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý
	63.000
	63.000
	30.000
	30.000
	47.6
	47.6

	3
	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)
	5.146
	5.146
	
	
	
	

	
	(Chi tiết theo sắc thuế)
	
	
	
	
	
	

	4
	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)
	104.395.332
	104.220.332
	108.600.000
	108.600.000
	104.0
	104.2

	
	- Thuế GTGT
	52.446.000
	52.446.000
	61.900.000
	61.900.000
	118.0
	118.0

	
	- Thuế TNDN
	506.000
	506.000
	520.000
	520.000
	102.8
	102.8

	
	- Thuế Tài nguyên
	48.955.000
	48.955.000
	45.680.000
	45.680.000
	93.3
	93.3

	
	- Thuế TTĐB
	215.647
	215.647
	500.000
	500.000
	231.9
	231.9

	
	- Thu khác
	2.272.685
	2.097.685
	
	
	
	

	5
	Thuế thu nhập cá nhân
	939.000
	939.000
	1.200.000
	1.200.000
	127.8
	127.8

	6
	Thuế bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	
	

	-
	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước
	
	
	
	
	
	

	-
	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
	
	
	
	
	
	

	7
	Lệ phí trước bạ
	909.000
	909.000
	1.400.000
	1.400.000
	154.0
	154.0

	8
	Thu phí, lệ phí
	8.104.159
	8.074.159
	800.000
	800.000
	9.9
	9.9

	9
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	
	
	
	
	
	

	10
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	57.000
	57.000
	
	
	0.0
	0.0

	11
	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước
	3.208.925
	3.208.925
	25.000
	25.000
	0.8
	0.8

	12
	Thu tiền sử dụng đất
	20.896.000
	20.896.000
	15.000.000
	15.000.000
	71.8
	71.8

	13
	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
	
	
	
	
	
	

	14
	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
	
	
	
	
	
	

	15
	Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
	
	
	3.000.000
	3.000.000
	
	

	16
	Thu khác ngân sách
	3.124.963
	2.764.083
	2.545.000
	2.405.000
	81.4
	87.0

	17
	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
	
	
	
	
	
	

	18
	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)
	
	
	
	
	
	

	19
	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)
	
	
	
	
	
	

	20
	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)
	
	
	
	
	
	

	21
	Các khoản thu tại xã
	23.000
	23.000
	
	
	
	

	II
	Thu từ dầu thô
	
	
	
	
	
	

	III
	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu
	
	
	
	
	
	

	1
	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu
	
	
	
	
	
	

	2
	Thuế xuất khẩu
	
	
	
	
	
	

	3
	Thuế nhập khẩu
	
	
	
	
	
	

	4
	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu
	
	
	
	
	
	

	5
	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
	
	
	
	
	
	

	6
	Thu khác
	
	
	
	
	
	

	IV
	Thu viện trợ
	
	
	
	
	
	


Biểu mẫu số 17

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND Bắc Yên)

Đơn vị: 1000 đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán 
năm 2017
	Dự toán 
năm 2018
	So sánh

	
	
	
	
	Tuyệt đối
	Tương đối (%)

	A
	B
	1
	2
	3=2-1
	4=2/1

	
	TỔNG CHI NSĐP SAU KHI GIẢM TRỪ THEO KẾT LUẬN KTNN
	399.324.000
	525.642.600
	126.318.600
	131.6

	A
	CHI CÂN ĐỐI NSĐP
	399.324.000
	448.194.000
	48.870.000
	112.2

	I
	Chi đầu tư phát triển (1)
	25.897.000
	25.897.000
	0
	100.0

	1
	Chi đầu tư cho các dự án
	
	25.897.000
	
	

	
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	
	
	
	

	-
	Chi các hoạt động kinh tế
	
	3.290.000
	
	

	-
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	
	7.607.000
	
	

	
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	
	
	
	

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	15.000.000
	15.000.000
	0
	100.0

	
	+ Kinh phí công tác rà soát, quy hoạch (20%)
	3.000.000
	
	-3.000.000
	-

	
	+ Kinh phí công tác rà soát, quy hoạch (30%)
	4.500.000
	
	-4.500.000
	-

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	
	
	
	

	-
	Chi đầu tư XDCBTT
	10.897.000
	
	
	

	2
	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
	
	
	
	

	3
	Chi đầu tư phát triển khác
	
	
	
	

	II
	Chi thường xuyên
	364.247.000
	408.526.000
	44.279.000
	112.2

	1
	Chi giáo dục - đào tạo
	202.795.000
	241.672.000
	38.877.000
	119.2

	2
	Chi khoa học và công nghệ (2)
	
	
	
	

	III
	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)
	
	
	0
	

	IV
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)
	
	
	0
	

	V
	Dự phòng ngân sách
	7.284.000
	8.171.000
	887.000
	112.2

	
	- Dự phòng Ngân sách huyện
	5.833.000
	6.670.000
	837.000
	114.3

	
	- Dự phòng Ngân sách xã
	1.451.000
	1.501.000
	50.000
	103.4

	VI
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	1.896.000
	
	-1.896.000
	-

	VII
	Tăng thu chưa giao chi tiết (thu khác)
	
	5.600.000
	5.600.000
	

	B
	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	-
	77.448.600
	77.448.600
	

	I
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
	
	54.405.600
	54.405.600
	

	1
	Dự án 1: Chương trình 30a
	
	35.684.600
	35.684.600
	

	-
	Vốn đầu tư
	
	25.728.200
	25.728.200
	

	-
	Vốn sự nghiệp
	
	9.956.400
	9.956.400
	

	2
	Dự án 2: Chương trình 135
	
	18.721.000
	18.721.000
	

	-
	Vốn đầu tư
	
	13.566.000
	13.566.000
	

	-
	Vốn sự nghiệp
	
	5.155.000
	5.155.000
	

	II
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (VĐT)
	
	23.043.000
	23.043.000
	

	III
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	
	
	
	

	C
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
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